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1 Măng Ngọt 8g00' 18/6/2026
Đinh Thị Kim Luyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị Sơn Dương

2 Khuôn Rèm 8g00' 18/6/2026
Nguyễn Thị Thơm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội

3 An Đinh 8g00' 18/6/2026
Phùng Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

4 Thượng Châu 8g00' 18/6/2026
Vũ Tuấn Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh 

Văn phòng Đảng ủy

5 Tân Tiến 1 8g00' 18/6/2026
Lại Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ xã

6 Địa Chất 8g00' 18/6/2026
Vũ Thị Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng ban 

xây dựng Đảng

7 Tân An 8g00' 18/6/2026
Lê Duy Quyết, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

8 An Kỳ 8g00' 18/6/2026
Hà Thị Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng 

ban xây dựng Đảng

9 Hồ Tiêu 8g00' 18/6/2026
Đỗ Xuân Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND xã

10 Tân Thịnh 1 8g00' 18/6/2026
Ma Thị Thanh Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ 

nhiệm UBKT Đảng ủy xã

11 Đăng Châu 8g00' 18/6/2026
Trần Thúy Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch  

Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã

12 Quyết Tiến 8g00' 18/6/2026
Nguyễn Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch UBND xã

13 Tân Kỳ 8g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ 

huy trưởng Ban CHQS xã

14 Đồng Tiến 8g00' 18/6/2026
Ngô Diệu Thùy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc 

Trung tâm chính trị Sơn Dương

15 Đồng Đài 8g00' 18/6/2026
Hồ Mạnh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng 

phòng Kinh tế xã

16 Trúc Khê 8g00' 18/6/2026
Lương Thị Uyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

17 Đèo Khế 8g00' 18/6/2026
Lương Trọng Hải, Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội, Hội 

đồng nhân dân xã

18 Tứ Thông 8g00' 18/6/2026
Trần Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng Công an xã

19 Cây Thị 1 8g00' 18/6/2026
Phạm Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã

20 Cây Mơ 8g00' 18/6/2026
Lê Thị Hồng Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó 

trưởng phòng Kinh tế
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21 Đồng Diễn 8g00' 18/6/2026
Dương Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

22 Đồng Khuôn 8g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Hoan, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch 

Công đoàn Sơn Dương

23 Đồng Măng 8g00' 18/6/2026
Lương Xuân Khóa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã

24 Tân Bắc 15g00' 18/6/2026
Đinh Thị Kim Luyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị Sơn Dương

25 Bắc Hoàng 15g00' 18/6/2026
Lê Duy Quyết, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

26 Đoàn Kết 15g00' 18/6/2026
Phùng Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

27 Phúc Hòa 15g00' 18/6/2026
Vũ Thị Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó trưởng ban 

xây dựng Đảng

28 Bắc Trung 15g00' 18/6/2026
Đỗ Xuân Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND xã

29 Bắc Lũng 15g00' 18/6/2026
Ma Thị Thanh Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ 

nhiệm UBKT Đảng ủy xã

30 Cầu Bì 15g00' 18/6/2026
Ngô Diệu Thùy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc 

Trung tâm chính trị Sơn Dương

31 Đồng Hoan 15g00' 18/6/2026
Nguyễn Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch UBND xã

32 Cầu Quất 15g00' 18/6/2026
Dương Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

33 Tân Hồng 15g00' 18/6/2026
Lê Thị Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

34 Hưng Thịnh 15g00' 18/6/2026
Hà Thị Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng 

ban xây dựng Đảng

35 Ngãi Thắng 15g00' 18/6/2026
Lương Xuân Khóa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã

36 Đông Thịnh 15g00' 18/6/2026
Lại Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ xã

37 Tân Thắng 15g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã

38 Trầm 15g00' 18/6/2026
Phạm Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã

39 Đồng Búc 15g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ 

huy trưởng Ban CHQS xã

40 Rộc 15g00' 18/6/2026
Trần Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng Công an xã

41 Cầu Trắng 15g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Hoan, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch 

Công đoàn Sơn Dương

42 Làng Sảo 15g00' 18/6/2026
Lương Thị Uyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

43 Cây Sấu 15g00' 18/6/2026
Lê Thị Hồng Liên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó 

trưởng phòng Kinh tế
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44 Minh Lệnh 20g00' 18/6/2026
Đinh Thị Kim Luyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, 

Giám đốc Trung tâm Chính trị Sơn Dương

45 Phúc Lợi 20g00' 18/6/2026
Nguyễn Thị Thơm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội

46 Sơn Thủy 20g00' 18/6/2026
Phùng Việt Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

47 Tân Tiến 20g00' 18/6/2026
Trần Thúy Hằng, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch  

Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN xã

48 Tân Hòa 20g00' 18/6/2026
Vũ Tuấn Bằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh 

Văn phòng Đảng ủy

49 Phai Cày 20g00' 18/6/2026
Đỗ Xuân Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND xã

50 Phú Lộc 20g00' 18/6/2026
Lại Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ xã

51 Liên Phương 20g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Hoan, Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch 

Công đoàn Sơn Dương

52 Phương Cẩm 20g00' 18/6/2026
Ngô Diệu Thùy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc 

Trung tâm chính trị Sơn Dương

53 Đá Cả 20g00' 18/6/2026
Phạm Thu Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Chánh Văn phòng HĐND&UBND xã

54 Liên Thành 20g00' 18/6/2026
Hà Thị Lịch, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng 

ban xây dựng Đảng

55 Hang Hút 20g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân xã

56 Đồng Luộc 20g00' 18/6/2026
Trần Ngọc Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng Công an xã

57 Đá Ngựa 20g00' 18/6/2026
Hồ Mạnh Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng 

phòng Kinh tế xã

58 Định Chung 20g00' 18/6/2026
Lê Thị Thu, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã

59 Vĩnh Phúc 20g00' 18/6/2026
Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ 

huy trưởng Ban CHQS xã

60 Khuôn Thê 20g00' 18/6/2026
Dương Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

61 Cây Thị 20g00' 18/6/2026
Lương Thị Uyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã

62 Tân Thịnh 20g00' 18/6/2026
Nguyễn Công Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Phó Chủ tịch UBND xã

63 Tân Bình 20g00' 18/6/2026
Lương Xuân Khóa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 

Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã

Tân Thịnh

Sơn Thủy

Phúc Lợi

Phú Lộc

Khuôn Thê

 Phai Cày

Liên Thành

Đồng Luộc

Định Chung

3


		2026-06-16T11:56:10+0700




